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Đơn vị: 02-Khối Đảng đoàn thể

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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60.501.0985.051.800220.000530.700409.800614.5003.276.80065.552.8982.700.00074.89838.000.00024.778.00088Tổ Đảng ủy021

18.291.8001.708.20055.000149.000143.300214.9001.146.00020.000.00020.000.000A2214.324.000Bí thư Đảng ủyTrần Danh NghịHL-076861

17.871.9001.478.10055.000149.000121.400182.000970.70019.350.0001.350.00018.000.000A2212.133.000
Phó bí thư
Đảng ủy

Phạm Mai TrangHL-041852

16.107.2001.232.80055.000149.00098.000147.000783.80017.340.0001.350.00015.990.000A229.797.000
Chánh VP
Đảng ủy

Hồ Sĩ LongHL-018853

8.230.198632.70055.00083.70047.10070.600376.3008.862.89874.8988.788.000A224.703.000Nhân viênNguyễn Thị HoaHL-040134

9.461.4007.867.6003.584.400165.000447.000349.800524.6002.796.80017.329.000480.000900.000224.000-34.255.00018.000.00031.980.00066Tổ Công đoàn032

5.139.0003.584.40055.000149.000128.700193.0001.028.9005.139.000-12.861.00018.000.000A2212.861.000
Chủ tịch Công

đoàn
Phạm Văn NguyênHL-001375

4.395.3001.377.70055.000149.000111.800167.700894.2005.773.000480.000-10.697.00015.990.000A2210.697.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Đỗ Văn HùngHL-003376

5.066.1001.350.90055.000149.000109.300163.900873.7006.417.000900.000224.000-10.697.00015.990.000A2210.697.000
Phó chủ tịch
Công đoàn

Phạm Quý DânHL-034837

17.333.6001.420.40028.60030.00055.000149.000110.300165.400882.10018.754.0001.350.0001.086.000328.00015.990.00022Tổ Đoàn thanh niên043

17.333.6001.420.40028.60030.00055.000149.000110.300165.400882.10018.754.0001.350.0001.086.000328.00015.990.000A2210.697.000Bí thư Đoàn TNNguyễn Tiến DũngHL-001368

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 7 năm 2021

87.296.09814.339.8003.584.40028.60030.000440.0001.126.700869.9001.304.5006.955.700101.635.898480.0004.950.0001.086.000552.00074.898-34.255.00056.000.00072.748.000176                  Tổng cộng


